
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Khoa Quản lý GVHD

1 030429130011 Đỗ Mạnh Cường 06/01/1988 DH29AV01 6.71 Ngoại ngữ

2 030429130024 Nguyễn Thị Thúy Lam 03/11/1994 DH29AV02 6.71 Ngoại ngữ

3 030431150024 Nguyễn Đình Thanh Thuý 25/04/1996 DH31AV01 6.79 Ngoại ngữ

4 030431150077 Lê Thị Na 15/01/1997 DH31AV02 6.47 Ngoại ngữ

5 030431150174 Nguyễn Ngọc Dung 01/01/1997 DH31AV03 6.50 Ngoại ngữ

6 030431150159 Trương Mỹ Hoa 03/08/1997 DH31AV03 6.44 Ngoại ngữ

7 030431150147 Nguyễn Thị Hải Phượng 05/06/1997 DH31AV03 6.86 Ngoại ngữ

8 030431150144 Trần Hoàng Liên Thảo 05/09/1997 DH31AV03 6.42 Ngoại ngữ

9 030431150141 Ngô Anh Tú 05/10/1997 DH31AV03 6.51 Ngoại ngữ

10 030432160101 Đinh Thị Thùy Linh 20/02/1998 DH32AV01 7.10 Ngoại ngữ

11 030432160106 Phạm Huỳnh Tấn Lộc 13/06/1998 DH32AV01 7.05 Ngoại ngữ

12 030432160111 Nguyễn Thùy Minh 24/03/1998 DH32AV01 7.35 Ngoại ngữ

13 030432160119 Bùi Thị Quỳnh Nga 28/09/1998 DH32AV01 7.44 Ngoại ngữ

14 030432160128 Nguyễn Ngọc Minh Nguyên 08/11/1998 DH32AV01 7.43 Ngoại ngữ

15 030432160202 Vũ Thị Thủy 10/10/1998 DH32AV01 7.29 Ngoại ngữ

16 030432160229 Lê Anh Tú 09/05/1998 DH32AV01 6.81 Ngoại ngữ

17 030432160232 Đào Thị Kim Tuyền 27/02/1998 DH32AV01 7.16 Ngoại ngữ

18 030432160053 Lâm Thị Mỹ Hạnh 22/03/1998 DH32AV02 6.91 Ngoại ngữ

19 030432160174 Đặng Thị Phương Thảo 09/10/1998 DH32AV02 7.11 Ngoại ngữ

20 030432160179 Nguyễn Thị Dạ Thảo 21/02/1998 DH32AV02 6.97 Ngoại ngữ

21 030432160214 Võ Thị Trang 06/01/1998 DH32AV02 7.07 Ngoại ngữ
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